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[bookmark: _Hlk232497563][bookmark: loai_2_name]TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BGDĐT ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
I. MỨC ĐỘ 1
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	1.1. Cơ sở GDNN có kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh.
1.2. Cơ sở GDNN có ít nhất 01 nhóm thông tin chính thức thiết yếu được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh và được công bố hoặc phát hành chính thức.
1.3. Trong năm học, cơ sở GDNN tổ chức ít nhất 01 hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh và có người học tham gia trực tiếp.

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hạng mục nhận diện, biển tên và biển chỉ dẫn thiết yếu có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt – Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 15% đến dưới 30% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 02/05 nhóm; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 02/05 nhóm.
1.2. Tỷ lệ người học tham gia trực tiếp các hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 20%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 3% đến dưới 10%.
1.3. Mức độ theo dõi, đánh giá, phản hồi và cải tiến môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông đối với trường cao đẳng: N = 1 hoặc N = 2 (đã rà soát kết quả thực hiện; có thể đã thu thập phản hồi); đối với trường trung cấp/trung học nghề: N = 1 (đã rà soát kết quả thực hiện).


Tiêu chuẩn 2: Chương trình giáo dục và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	2.1. Tối thiểu 30% chương trình đào tạo có ít nhất 01 môn học/mô-đun thuộc phần chuyên môn nghề được thể hiện bằng tiếng Anh, tích hợp hoặc song ngữ Việt - Anh. 
2.2. 50% chương trình đào tạo có môn học/mô-đun tiếng Anh chuyên ngành trong tổng số các chương trình đào tạo của cơ sở GDNN 
2.3. Cơ sở GDNN có ít nhất 01 hoạt động chuyên môn sử dụng tiếng Anh gắn với ngành, nghề đào tạo.

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ chương trình đào tạo có tiếng Anh được tích hợp vào một hoặc một số môn học/mô-đun trong phần chuyên môn nghề đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 25%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 5% đến dưới 10%.
2.2. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sử dụng tiếng Anh trong tổng số sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong một năm học tại thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 25%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 5% đến dưới 15%.


Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	3.1. Cơ sở GDNN xác định và áp dụng yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với nhà giáo giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh và cán bộ quản lý thuộc vị trí, nhiệm vụ có yêu cầu sử dụng tiếng Anh, phù hợp với vị trí việc làm và mức độ sử dụng tiếng Anh.
3.2. Hằng năm, cơ sở GDNN tổ chức hoặc cử cán bộ quản lý, nhà giáo thuộc đối tượng có yêu cầu sử dụng tiếng Anh tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn về năng lực tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong dạy học, quản lý, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ.
3.3. Cơ sở GDNN quy định chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh đối với người học phù hợp với trình độ đào tạo và yêu cầu của từng ngành, nghề; tổ chức đánh giá và công nhận mức độ đạt chuẩn năng lực tiếng Anh của người học thuộc đối tượng áp dụng trước khi công nhận hoàn thành chương trình đào tạo.

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 20%; đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 05% đến dưới 10%.
3.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý thuộc đối tượng yêu cầu sử dụng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số cán bộ quản lý thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 40%; đối với trường trung cấp/ trường trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 30%.
3.3. Tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá và được công nhận đạt chuẩn đầu ra hoặc đạt yêu cầu năng lực tiếng Anh theo chương trình đào tạo đang áp dụng trên tổng số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 50% đến dưới 70%; đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 50% đến dưới 60%.


Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và học liệu
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	4.1. Cơ sở GDNN có cơ sở vật chất và trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy-học môn tiếng Anh và/hoặc các môn học khác có sử dụng Tiếng Anh.
4.2. Cơ sở GDNN có kho học liệu cho phép nhà giáo hoặc người học tiếp cận, khai thác và sử dụng tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt, phục vụ hoạt động giảng dạy/học tập.

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ phòng học/xưởng thực hành/phòng thí nghiệm/phòng học chuyên môn/phòng mô phỏng có bố trí nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh–Việt/Việt-Anh, phục vụ dạy học tiếng Anh hoặc các môn học khác có sử dụng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt trên 0% đến 15%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt  trên 0% đến 10%; 
4.2. Học liệu bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt (thuộc các chương trình đào tạo) được trường ban hành và đưa vào sử dụng chính thức đối với trường cao đẳng đạt từ 15% đến dưới 30%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	5.1. Cơ sở GDNN có chủ trương và kế hoạch triển khai hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh
5.2. Cơ sở GDNN có nền tảng số phục vụ cho việc dạy và học bằng tiếng Anh
5.3. Cơ sở GDNN có nhà giáo và người học được tiếp cận, sử dụng nền tảng số phục vụ cho việc dạy và học bằng tiếng Anh

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Mức độ ứng dụng nền tảng số có sử dụng tiếng Anh trong dạy học và học tập của cơ sở GDNN đối với trường cao đẳng triển khai trong 01 nội dung nền tảng số đối với trường trung cấp/trung học nghề triển khai trong 01 nội dung nền tảng số.
5.2. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh trong giảng dạy đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 40%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%.
5.3. Tỷ lệ người học sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 40%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	6.1. Cơ sở GDNN có hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoặc tổ chức trong nước hoặc quốc tế trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành nghề nghiệp hoặc các hoạt động chuyên môn khác có sử dụng tiếng Anh.

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Mức độ đa dạng của các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh được triển khai trong năm học đối với trường cao đẳng: triển khai từ 01 đến 02 nội dung hợp tác trở lên; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: triển khai 01 nội dung hợp tác.
6.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 50%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 30%.
6.3. Tỷ lệ nhà giáo (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng) tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 30%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 05% đến dưới 20%.
6.4. Tỷ lệ người học tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 10% đến dưới 20%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 05% đến dưới 10%.


I. MỨC ĐỘ 2
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hạng mục nhận diện, biển tên và biển chỉ dẫn thiết yếu có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt – Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 30% đến dưới 50% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 03/05 nhóm; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 20% đến dưới 40% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 03/05 nhóm.
1.2. Tỷ lệ người học tham gia trực tiếp các hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 40%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%.
1.3. Mức độ theo dõi, đánh giá, phản hồi và cải tiến môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông đối với trường cao đẳng: N = 3 hoặc N = 4 (đã thu thập phản hồi, phân tích kết quả, hạn chế và nguyên nhân; trường hợp N = 4 phải có biện pháp cải tiến xác định rõ nội dung, trách nhiệm, thời gian và kết quả dự kiến); đối với trường trung cấp/trung học nghề: N = 2 hoặc N = 3 (đã thu thập phản hồi; trường hợp N = 3 đã phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân).


Tiêu chuẩn 2: Chương trình giáo dục và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ chương trình đào tạo có tiếng Anh được tích hợp vào một hoặc một số môn học/mô-đun trong phần chuyên môn nghề đối với trường cao đẳng đạt từ 25% đến dưới 50%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 30%.
2.2. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sử dụng tiếng Anh trong tổng số sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong một năm học tại thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 25% đến dưới 50%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 15% đến dưới 30%.


Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 30%; đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%
3.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý thuộc đối tượng yêu cầu sử dụng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số cán bộ quản lý thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 40% đến dưới 60%; đối với trường trung cấp/ trường trung học nghề đạt từ 30% đến dưới 50%.
3.3. Tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá và được công nhận đạt chuẩn đầu ra hoặc đạt yêu cầu năng lực tiếng Anh theo chương trình đào tạo đang áp dụng trên tổng số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 70% đến dưới 90%;
đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 60% đến dưới 70%.


Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và học liệu
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ phòng học/xưởng thực hành/phòng thí nghiệm/phòng học chuyên môn/phòng mô phỏng có bố trí nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh–Việt/Việt-Anh, phục vụ dạy học tiếng Anh hoặc các môn học khác có sử dụng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt trên 15% đến 30%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt trên 10% đến 20%.
4.2. Học liệu bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt (thuộc các chương trình đào tạo) được trường ban hành và đưa vào sử dụng chính thức đối với trường cao đẳng đạt từ 30% đến dưới 50%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 20% đến dưới 30%.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Mức độ ứng dụng nền tảng số có sử dụng tiếng Anh trong dạy học và học tập của cơ sở GDNN đối với trường cao đẳng: triển khai trong 02–03 nội dung nền tảng số; đối với trường trung cấp/trung học nghề:
triển khai trong 02 nội dung nền tảng số.
5.2. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh trong giảng dạy đối với trường cao đẳng đạt từ 40% đến dưới 60%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 20% đến dưới 50%.
5.3. Tỷ lệ người học sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 40% đến dưới 60%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 20% đến dưới 50%.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Mức độ đa dạng của các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh được triển khai trong năm học đối với trường cao đẳng: triển khai từ 03 đến 04 nội dung hợp tác; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: triển khai từ 02 đến 03 nội dung hợp tác
6.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đĐối với trường cao đẳng đạt từ 50% đến dưới 80%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 30% đến dưới 60%.
6.3. Tỷ lệ nhà giáo (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng) tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 30% đến dưới 40%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 20% đến dưới 30%.
6.4. Tỷ lệ người học tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 20% đến dưới 30%; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 10% đến dưới 20%.


I. MỨC ĐỘ 3
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hạng mục nhận diện, biển tên và biển chỉ dẫn thiết yếu có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt – Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 50% trở lên và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 04/05 nhóm; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 40% trở lên và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 04/05 nhóm.
1.2. Tỷ lệ người học tham gia trực tiếp các hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 40% trở lên; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 20% trở lên. Cơ sở được xếp ở mức cao nhất tương ứng với tỷ lệ xác định được. Các mức phản ánh sự mở rộng dần phạm vi người học tham gia, từ mức hiện diện ban đầu đến mức có độ phủ rõ trong toàn cơ sở.
1.3. Mức độ theo dõi, đánh giá, phản hồi và cải tiến môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông đối với trường cao đẳng: N = 5 (đã hoàn thành đầy đủ chu trình; biện pháp cải tiến đã được tổ chức thực hiện và có minh chứng theo dõi, đánh giá kết quả sau cải tiến để làm căn cứ cho chu kỳ tiếp theo); đối với trường trung cấp/trung học nghề: N = 4 hoặc N = 5 (đã đề ra và tổ chức thực hiện biện pháp cải tiến; khuyến khích theo dõi kết quả sau cải tiến để hoàn thiện chu trình). Cơ sở được xếp ở mức cao nhất khi đáp ứng đầy đủ số thành phần liên tiếp và yêu cầu mô tả tương ứng. Đối với trường trung cấp/trung học nghề, Mức độ 3 tập trung vào việc hình thành và triển khai biện pháp cải tiến. Đối với trường cao đẳng, Mức độ 3 yêu cầu cao hơn, phải khép kín chu trình bằng việc theo dõi, đánh giá kết quả sau cải tiến và sử dụng kết quả đó làm căn cứ cho chu kỳ tiếp theo


Tiêu chuẩn 2: Chương trình giáo dục và hoạt động dạy học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ chương trình đào tạo có tiếng Anh được tích hợp vào một hoặc một số môn học/mô-đun trong phần chuyên môn nghề đối với trường cao đẳng đạt từ 50% trở lên; đối với trường trung cấp/trung học nghề: đạt từ 30% trở lên.
2.2. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sử dụng tiếng Anh trong tổng số sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong một năm học tại thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 50% trở; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 30% lên.


Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 30% trở lên; đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 20% trở lên.
3.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý thuộc đối tượng yêu cầu sử dụng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số cán bộ quản lý thuộc nhóm đối tượng này đối với trường cao đẳng đạt từ 60% trở lên; đối với trường trung cấp/ trường trung học nghề đạt từ 50% trở lên.
3.3. Tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá và được công nhận đạt chuẩn đầu ra hoặc đạt yêu cầu năng lực tiếng Anh theo chương trình đào tạo đang áp dụng trên tổng số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá đối với trường cao đẳng đạt từ 90% trở lên; đối với trường trung cấp/trường trung học nghề đạt từ 70% trở lên.


Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và học liệu
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ phòng học/xưởng thực hành/phòng thí nghiệm/phòng học chuyên môn/phòng mô phỏng có bố trí nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh–Việt/Việt-Anh, phục vụ dạy học tiếng Anh hoặc các môn học khác có sử dụng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt trên 30%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt trên 20%.
4.2. Học liệu bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt (thuộc các chương trình đào tạo) được trường ban hành và đưa vào sử dụng chính thức đối với trường cao đẳng đạt trên 50%; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt trên 30%.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Mức độ ứng dụng nền tảng số có sử dụng tiếng Anh trong dạy học và học tập của cơ sở GDNN đối với trường cao đẳng: triển khai từ 04 nội dung nền tảng số trở lên, được duy trì thường xuyên và có đánh giá hiệu quả; đối với trường trung cấp/trung học nghề: triển khai từ 03 nội dung nền tảng số trở lên.
5.2. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh trong giảng dạy đối với trường cao đẳng đạt từ 60% trở lên; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 50% trở lên.
5.3. Tỷ lệ người học sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh đối với trường cao đẳng đạt từ 60% trở lên; đối với trường trung cấp/trung học nghề đạt từ 50% trở lên.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Mức độ đa dạng của các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh được triển khai trong năm học đối với trường cao đẳng: triển khai từ 05 nội dung hợp tác trở lên; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: triển khai từ 04 nội dung hợp tác trở lên.
6.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 80% trở lên; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 60% trở lên.
6.3. Tỷ lệ nhà giáo (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng) tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 40% trở lên; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 30% trở lên.
6.4. Tỷ lệ người học tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học đối với trường cao đẳng đạt từ 30% trở lên; đối với các trường trung cấp/Trung học nghề đạt từ 20% trở lên.






B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN
1. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ tiêu chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Môi trường sử dụng tiếng Anh là tổng thể các điều kiện về cơ chế quản lý, cơ sở vật chất, môi trường số, hoạt động đào tạo, thực hành nghề nghiệp, truyền thông, hợp tác và dịch vụ hỗ trợ, trong đó tiếng Anh được sử dụng có mục đích, có đối tượng tham gia, có tần suất và có sản phẩm hoặc kết quả cụ thể.
2. Tiêu chí bắt buộc là các yêu cầu tối thiểu, mang tính nền tảng mà cơ sở GDNN phải đáp ứng khi tham gia đánh giá. Tiêu chí bắt buộc là điều kiện tiên quyết để xem xét kết quả của tiêu chuẩn tương ứng và không được thay thế hoặc bù trừ bằng kết quả của các tiêu chí phân tầng.
3. Tiêu chí phân tầng là các yêu cầu phản ánh mức độ phát triển, chất lượng triển khai và hiệu quả sử dụng tiếng Anh trong từng lĩnh vực hoạt động của cơ sở GDNN. Tiêu chí phân tầng được thiết kế theo các mức tăng dần để phân loại, công nhận mức độ đạt được và khuyến khích cải tiến liên tục.
4. Hoạt động có sử dụng tiếng Anh là hoạt động trong đó tiếng Anh được sử dụng toàn phần hoặc một phần với mục đích rõ ràng, có nội dung, có đối tượng tham gia và có sản phẩm hoặc kết quả cụ thể. Hoạt động này có thể được tổ chức trong đào tạo, thực hành nghề nghiệp, thực tập tại doanh nghiệp, hướng dẫn sử dụng thiết bị, nghiên cứu khoa học, truyền thông, câu lạc bộ, giao lưu, hội thảo, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, tư vấn, hỗ trợ người học hoặc các hoạt động nghề nghiệp khác phù hợp với từng ngành, nghề đào tạo.
II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THEO NỘI DUNG BỘ TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1. Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông
Tiêu chuẩn này đánh giá việc hình thành, duy trì và phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở GDNN thông qua kế hoạch triển khai, hệ thống nhận diện, thông tin chính thức, các hoạt động tạo cơ hội cho người học sử dụng tiếng Anh, mức độ người học tham gia trực tiếp các hoạt động có sử dụng tiếng Anh và cơ chế theo dõi, đánh giá, cải tiến các hoạt động này. Việc đánh giá chú trọng cả sự hiện diện, độ phủ và mức độ sử dụng thực tế; các tiêu chí phân tầng được xác định bằng tỷ lệ hoặc số thành phần có minh chứng kiểm tra được.
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 1.1. Cơ sở GDNN có kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh là văn bản độc lập hoặc là một nội dung trong kế hoạch chung của cơ sở GDNN; không bắt buộc xây dựng kế hoạch riêng chỉ để phục vụ đánh giá.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	– Đạt: Có kế hoạch riêng hoặc có nội dung phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh trong kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học, kế hoạch đào tạo hoặc kế hoạch hoạt động; trong đó xác định tối thiểu mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện, thời gian triển khai và nguồn lực phù hợp. Kế hoạch được ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền và còn hiệu lực trong thời kỳ đánh giá.
– Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch hoặc nội dung kế hoạch có liên quan; 
- Quyết định/phê duyệt; 
- Văn bản phân công; nghị quyết, 
-Thông báo kết luận hoặc biên bản họp; 
- Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí 1.2. Cơ sở GDNN có ít nhất 01 nhóm thông tin chính thức thiết yếu được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh và được công bố hoặc phát hành chính thức.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Thông tin chính thức thiết yếu là thông tin do cơ sở GDNN hoặc đơn vị thuộc cơ sở công bố, phát hành và chịu trách nhiệm về nội dung, phục vụ trực tiếp việc giới thiệu cơ sở GDNN, tuyển sinh, đào tạo, học phí, học bổng và chính sách đối với người học, hợp tác doanh nghiệp, thực tập, việc làm hoặc hội nhập quốc tế.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	– Đạt: Có ít nhất 01 trong 06 nhóm thông tin chính thức thiết yếu được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh và được công bố hoặc phát hành chính thức: (1) giới thiệu cơ sở GDNN; (2) tuyển sinh; (3) ngành, nghề hoặc chương trình đào tạo; (4) học phí, học bổng và chính sách đối với người học; (5) hợp tác doanh nghiệp, thực tập và việc làm; (6) hợp tác quốc tế hoặc hội nhập quốc tế. Đối với văn bản có thời hạn, nội dung phải còn hiệu lực; đối với thông tin không quy định thời hạn, nội dung phải còn phù hợp và được cập nhật tại thời điểm đánh giá. Thông tin phải có thể tiếp cận và do cơ sở GDNN hoặc đơn vị thuộc cơ sở chịu trách nhiệm về nội dung.
– Không đạt: Không có nhóm thông tin nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Đường dẫn website/cổng thông tin/kênh truyền thông chính thức
- Tài liệu giới thiệu, tuyển sinh, ngành, nghề đào tạo
- Thông báo hoặc tài liệu về học phí, học bổng và chính sách đối với người học
- Brochure, bản tin, ấn phẩm điện tử
- Sản phẩm truyền thông chính thức
- Bản tiếng Anh hoặc bản song ngữ Việt - Anh; bản tiếng Việt tương ứng (nếu có) để đối chiếu
- Hồ sơ rà soát, cập nhật 
- Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí 1.3. Trong năm học, cơ sở GDNN tổ chức ít nhất 01 hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh và có người học tham gia trực tiếp.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa là hoạt động được tổ chức ngoài thời lượng và yêu cầu bắt buộc của chương trình đào tạo chính khóa, nhằm tạo cơ hội để người học tiếp xúc, giao tiếp, thực hành và vận dụng tiếng Anh. Hoạt động có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức và có nội dung độc lập hoặc gắn với môn học, mô-đun, ngành, nghề đang đào tạo, như câu lạc bộ, chuyên đề, hội thảo, cuộc thi, giao lưu, tham quan, trải nghiệm, dự án, hoạt động nghề nghiệp hoặc hoạt động hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	– Đạt: Trong năm học đánh giá có ít nhất 01 hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa sử dụng tiếng Anh toàn bộ hoặc một phần và có người học tham gia trực tiếp; có minh chứng kiểm tra, đối chiếu được về việc tổ chức hoạt động, việc sử dụng tiếng Anh và sự tham gia trực tiếp của người học.
– Không đạt: Không có hoạt động đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch/thông báo/chương trình hoạt động
- Kịch bản, nội dung hoặc tài liệu của hoạt động thể hiện việc sử dụng tiếng Anh
- Quyết định hoặc phân công
- Danh sách hoặc dữ liệu người tham gia
- Hình ảnh, video, bài viết
- Sản phẩm/kết quả của người học
- Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 1.1. Tỷ lệ hạng mục nhận diện, biển tên và biển chỉ dẫn thiết yếu có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Hạng mục nhận diện, biển tên và biển chỉ dẫn thiết yếu là biển, bảng, sơ đồ hoặc hình thức hiển thị tương đương do cơ sở GDNN quản lý và đang được sử dụng chính thức để nhận diện cơ sở, đơn vị, địa điểm, phòng/khu chức năng hoặc hướng dẫn người học, khách đến liên hệ; thuộc một trong 05 nhóm hạng mục nêu tại phần cách xác định mức độ đạt được.
Có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh là hạng mục có phần tiếng Anh được trình bày rõ ràng, dễ đọc, phù hợp và tương đương về nghĩa với nội dung tiếng Việt tương ứng. Không tính nội dung tiếng Anh chỉ mang tính trang trí, khẩu hiệu, minh họa hoặc tạm thời, không phục vụ chức năng nhận diện hay chỉ dẫn.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Bước 1. Lập danh mục đầy đủ các hạng mục đang sử dụng thực tế tại thời điểm chốt số liệu theo 05 nhóm: (1) tên cơ sở và địa điểm đào tạo; (2) sơ đồ khuôn viên, biển chỉ dẫn chung; (3) tên khoa, phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc; (4) tên phòng học, phòng chức năng, xưởng/khu thực hành; (5) thư viện và khu vực hỗ trợ người học.
Bước 2. Đếm số hạng mục có nội dung tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh, phù hợp với nội dung tiếng Việt tương ứng và phục vụ chức năng nhận diện, chỉ dẫn, học tập, thực hành hoặc hỗ trợ người học.
Bước 3. Tính tỷ lệ: Tỷ lệ (%) = Số hạng mục có tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh / Tổng số hạng mục đang sử dụng thực tế × 100.
Mỗi biển, bảng hoặc hạng mục nhận diện, chỉ dẫn đang được sử dụng thực tế được tính là 01 hạng mục và chỉ được tính 01 lần trong tử số và mẫu số; không tính trùng một hạng mục vào nhiều nhóm. Cơ sở phải đáp ứng đồng thời điều kiện về tỷ lệ và số nhóm hạng mục của từng mức. Trường hợp tỷ lệ đạt ngưỡng của mức cao hơn nhưng chưa đáp ứng điều kiện về số nhóm, cơ sở được xếp ở mức thấp hơn mà cơ sở đáp ứng đầy đủ cả hai điều kiện.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 15% đến dưới 30% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 02/05 nhóm; Mức độ 2: Từ 30% đến dưới 50% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 03/05 nhóm; Mức độ 3: Từ 50% trở lên và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 04/05 nhóm.
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 20% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 02/05 nhóm; Mức độ 2: Từ 20% đến dưới 40% và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 03/05 nhóm; Mức độ 3: Từ 40% trở lên và có hạng mục đạt yêu cầu thuộc ít nhất 04/05 nhóm.

	Gợi ý minh chứng
	- Danh mục/biên bản kiểm kê theo 05 nhóm
- Bảng tính tử số, mẫu số và tỷ lệ
- Ảnh chụp có vị trí đối chiếu
- Hồ sơ rà soát, cập nhật biển bảng
- Các minh chứng khác ( nếu có)


Tiêu chí 1.2. Tỷ lệ người học tham gia trực tiếp các hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Người học tham gia trực tiếp là người học đang học tại cơ sở GDNN, có mặt trực tiếp hoặc tham gia trên môi trường số và trực tiếp thực hiện ít nhất một nhiệm vụ, nội dung hoặc sản phẩm có sử dụng tiếng Anh trong hoạt động, như nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình, trao đổi, thực hành hoặc tạo sản phẩm; có thông tin nhận diện và minh chứng kiểm tra, đối chiếu được. Không tính người chỉ nhận thông báo, xem, theo dõi, tương tác truyền thông hoặc dự khán mà không trực tiếp thực hiện nội dung của hoạt động.
Hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh được hiểu theo nội dung giải thích tại 1.3.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tiêu chí phản ánh độ phủ người học tham gia trực tiếp các hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học, không phụ thuộc vào số lượng hoạt động được tổ chức.
Tỷ lệ người học tham gia (%) = Số người học đang học tại cơ sở GDNN tại thời điểm chốt số liệu, không trùng lặp, đã tham gia trực tiếp ít nhất 01 hoạt động ngoài chương trình đào tạo chính khóa có sử dụng tiếng Anh trong năm học / Tổng số người học đang học tại cơ sở GDNN tại thời điểm chốt số liệu × 100.
Cách xác định tử số và mẫu số:
– Tử số: Số người học thuộc mẫu số đã tham gia trực tiếp ít nhất 01 hoạt động đáp ứng yêu cầu tại 1.3 trong năm học đánh giá. Mỗi người học chỉ được tính 01 lần, dù tham gia nhiều hoạt động.
– Mẫu số: tổng số người học đang học tại cơ sở GDNN tại thời điểm chốt số liệu.
– Chỉ tính người học có minh chứng kiểm tra, đối chiếu được về việc tham gia; không tính lượt xem, lượt tiếp cận truyền thông hoặc người tham gia không xác định được danh tính.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: Từ 20% đến dưới 40%; Mức độ 3: Từ 40% trở lên.
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: Từ 3% đến dưới 10%; Mức độ 2: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 3: Từ 20% trở lên.
Cơ sở được xếp ở mức cao nhất tương ứng với tỷ lệ xác định được. Các mức phản ánh sự mở rộng dần phạm vi người học tham gia, từ mức hiện diện ban đầu đến mức có độ phủ rõ trong toàn cơ sở.

	Gợi ý minh chứng
	- Danh sách người học toàn cơ sở tại thời điểm chốt số liệu
- Kế hoạch/thông báo/chương trình hoạt động
- Danh sách hoặc dữ liệu người học tham gia có thông tin để loại trùng
- Hình ảnh, video, sản phẩm hoặc kết quả của người học
- Bảng tổng hợp tử số, mẫu số và tỷ lệ
- Các minh chứng khác ( nếu có)


Tiêu chí 1.3. Mức độ theo dõi, đánh giá, phản hồi và cải tiến môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Chu trình theo dõi, đánh giá, phản hồi và cải tiến là quá trình quản lý liên tục, có trình tự và có minh chứng, gồm: rà soát kết quả thực hiện; thu thập phản hồi; phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân; xác định, tổ chức thực hiện biện pháp cải tiến; theo dõi kết quả sau cải tiến.
Phản hồi là ý kiến hoặc dữ liệu thu nhận từ người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động hoặc bên liên quan bằng hình thức có thể kiểm tra, đối chiếu. Biện pháp cải tiến là giải pháp điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở kết quả rà soát, phản hồi và đánh giá; xác định nội dung cần thực hiện, trách nhiệm, thời gian và kết quả dự kiến để nâng cao môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Trong thời kỳ đánh giá, xác định theo chu trình 05 thành phần có thứ tự: (1) rà soát kết quả thực hiện; (2) thu thập phản hồi; (3) đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân; (4) đề ra biện pháp cải tiến; (5) theo dõi sau cải tiến.
Chỉ tính các thành phần có minh chứng kiểm tra được, được thực hiện theo trình tự và có sự kế thừa kết quả của bước liền trước. Gọi N là số thành phần liên tiếp đã hoàn thành tính từ thành phần (1), N có giá trị từ 0 đến 5. Không cộng rời rạc hoặc bỏ qua bước trung gian để xác định mức.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: N = 1 hoặc N = 2 (đã rà soát kết quả thực hiện; có thể đã thu thập phản hồi); Mức độ 2: N = 3 hoặc N = 4 (đã thu thập phản hồi, phân tích kết quả, hạn chế và nguyên nhân; trường hợp N = 4 phải có biện pháp cải tiến xác định rõ nội dung, trách nhiệm, thời gian và kết quả dự kiến); Mức độ 3: N = 5 (đã hoàn thành đầy đủ chu trình; biện pháp cải tiến đã được tổ chức thực hiện và có minh chứng theo dõi, đánh giá kết quả sau cải tiến để làm căn cứ cho chu kỳ tiếp theo).
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: N = 1 (đã rà soát kết quả thực hiện); Mức độ 2: N = 2 hoặc N = 3 (đã thu thập phản hồi; trường hợp N = 3 đã phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân); Mức độ 3: N = 4 hoặc N = 5 (đã đề ra và tổ chức thực hiện biện pháp cải tiến; khuyến khích theo dõi kết quả sau cải tiến để hoàn thiện chu trình).
Cơ sở được xếp ở mức cao nhất khi đáp ứng đầy đủ số thành phần liên tiếp và yêu cầu mô tả tương ứng. Đối với trường trung cấp/trung học nghề, Mức độ 3 tập trung vào việc hình thành và triển khai biện pháp cải tiến. Đối với trường cao đẳng, Mức độ 3 yêu cầu cao hơn, phải khép kín chu trình bằng việc theo dõi, đánh giá kết quả sau cải tiến và sử dụng kết quả đó làm căn cứ cho chu kỳ tiếp theo. 

	Gợi ý minh chứng
	- Bảng tổng hợp số liệu
- Danh mục minh chứng
- Phiếu/kết quả khảo sát
- Phản hồi của người học, nhà giáo hoặc đơn vị liên quan
- Báo cáo sơ kết/tổng kết hoặc tự đánh giá
- Kế hoạch/biện pháp cải tiến
- Phân công, tiến độ
- Báo cáo theo dõi sau cải tiến
- Các minh chứng khác ( nếu có)


2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình giáo dục và hoạt động dạy học
Tiêu chuẩn 2 đánh giá mức độ lồng ghép, tổ chức và vận hành việc sử dụng tiếng Anh trong chương trình đào tạo và các hoạt động dạy học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trọng tâm của tiêu chuẩn là xem xét việc thể hiện tiếng Anh trong hồ sơ chương trình đào tạo; đưa tiếng Anh chuyên ngành vào chương trình; tích hợp tiếng Anh trong môn học, mô-đun; và triển khai các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề nghề nghiệp hoặc hoạt động đào tạo bổ trợ có sử dụng tiếng Anh.
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 2.1. Tối thiểu 30% chương trình đào tạo có ít nhất 01 môn học/mô-đun thuộc phần chuyên môn nghề được thể hiện bằng tiếng Anh, tích hợp hoặc song ngữ Việt - Anh. 
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	- Tích hợp trong môn học, mô-đun là việc sử dụng tiếng Anh có mục đích ở một số nội dung của môn học, mô-đun hoặc hoạt động dạy học, không phải với dạy toàn bộ môn học, mô-đun bằng tiếng Anh.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt khi có ít nhất 30% chương trình đào tạo có ít nhất 01 môn học/mô-đun thuộc phần chuyên môn nghề được thể hiện bằng tiếng Anh, tích hợp hoặc song ngữ Việt - Anh, được cơ sở GDNN phê duyệt và đưa vào sử dụng trong thời kỳ đánh giá.
- Không đạt: Khi không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 
- Đề cương môn học, mô-đun; 
- Tài liệu giới thiệu ngành, nghề;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 2.2. 50% chương trình đào tạo có môn học/mô-đun tiếng Anh chuyên ngành trong tổng số các chương trình đào tạo của cơ sở GDNN 
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN; không áp dụng đối với các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

	Giải thích từ ngữ
	- Tiếng Anh chuyên ngành là nội dung tiếng Anh gắn với thuật ngữ, giao tiếp, tài liệu, quy trình, nhiệm vụ và vị trí việc làm của ngành, nghề đào tạo.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt khi 50% chương trình đào tạo có môn học/mô-đun tiếng Anh chuyên ngành trong tổng số các chương trình đào tạo của cơ sở GDNN thuộc phạm vi áp dụng.
- Không đạt: Khi không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Chương trình môn học, mô-đun tiếng Anh chuyên ngành;
- Đề cương môn học, mô-đun;
- Giáo án, bài giảng;
- Kế hoạch đào tạo;
- Thời khóa biểu;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 2.3. Cơ sở GDNN có ít nhất 01 hoạt động chuyên môn sử dụng tiếng Anh gắn với ngành, nghề đào tạo.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	- Hoạt động chuyên môn là hoạt động trực tiếp hỗ trợ phát triển chương trình, phương pháp dạy học, kiến thức, kỹ năng nghề, năng lực tiếng Anh nghề nghiệp.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt khi hoạt động có kế hoạch triển khai rõ ràng, có đối tượng tham gia và có sản phẩm cụ thể. Tiếng Anh phải được sử dụng trong ít nhất một thành phần có ý nghĩa như tài liệu, bài trình bày, điều hành, trao đổi chuyên môn, nhiệm vụ thực hành, sản phẩm hoặc báo cáo kết quả; không chỉ xuất hiện ở tên gọi hoặc khẩu hiệu.
- Không đạt: Khi không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch/chương trình hoạt động; 
- Quyết định;
- Biên bản; 
- Báo cáo kết quả;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 2.1. Tỷ lệ chương trình đào tạo có tiếng Anh được tích hợp vào một hoặc một số môn học/mô-đun trong phần chuyên môn nghề.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng riêng cho trường cao đẳng và trường trung cấp/trung học nghề.

	Giải thích từ ngữ
	- Tích hợp trong môn học, mô-đun là việc sử dụng tiếng Anh có mục đích ở một số nội dung của môn học, mô-đun hoặc hoạt động dạy học, không phải với dạy toàn bộ môn học, mô-đun bằng tiếng Anh.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ (%) = (Số chương trình đào tạo có tiếng Anh được tích hợp vào một hoặc một số môn học, mô-đun trong phần chuyên môn nghề/
Tổng số chương trình đào tạo của cơ sở GDNN tại thời điểm đánh giá) × 100%.

	Mức đánh giá
	Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: từ 10% đến dưới 25%; Mức độ 2: từ 25% đến dưới 50%; Mức độ 3: từ 50% trở lên.
Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: từ 5% đến dưới 10%; Mức độ 2: từ 10% đến dưới 30%; Mức độ 3: từ 30% trở lên.

	Gợi ý minh chứng
	- Đề cương môn học/mô-đun; 
- Kế hoạch bài dạy/giáo án; 
- Hướng dẫn thực hành;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 2.2. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sử dụng tiếng Anh trong tổng số sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong một năm học tại thời điểm đánh giá.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng riêng cho trường cao đẳng và trường trung cấp/trung học nghề.

	Giải thích từ ngữ
	- Hoạt động sinh hoạt chuyên môn được tính khi tiếng Anh được sử dụng trong ít nhất một thành phần có ý nghĩa như tài liệu, bài trình bày, điều hành, trao đổi chuyên môn, nhiệm vụ thực hành. Không tính hoạt động chỉ có tên gọi, khẩu hiệu hoặc một số từ tiếng Anh minh họa.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ (%) = (Số hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sử dụng tiếng Anh/ Tổng số sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong năm học được đánh giá) × 100%.

	Mức đánh giá
	Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: từ 10% đến dưới 25%; Mức độ 2: từ 25% đến dưới 50%; Mức độ 3: từ 50% trở.
Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: từ 5% đến dưới 15%; Mức độ 2: từ 15% đến dưới 30%; Mức độ 3: tư 30% lên.

	Gợi ý minh chứng
	- Danh mục hoạt động trong năm học; 
- Kế hoạch, chương trình, tài liệu sinh hoạt chuyên môn; 
- Biên bản; hình ảnh/video; sản phẩm hoặc báo cáo kết quả;
- Các minh chứng khác (nếu có).


3. Tiêu chuẩn 3. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học
Tiêu chuẩn 3 đánh giá mức độ đáp ứng của nhà giáo, cán bộ quản lý và người học về năng lực tiếng Anh phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và chương trình đào tạo; đồng thời từng bước hình thành năng lực và thói quen sử dụng tiếng Anh trong dạy học, quản lý, học tập, giao tiếp và các hoạt động chuyên môn nhằm góp phần xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong cơ sở GDNN và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. 
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 3.1. Cơ sở GDNN xác định và áp dụng yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với nhà giáo giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh và cán bộ quản lý thuộc vị trí, nhiệm vụ có yêu cầu sử dụng tiếng Anh, phù hợp với vị trí việc làm và mức độ sử dụng tiếng Anh.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN


	Giải thích từ ngữ
	- Yêu cầu năng lực tiếng Anh là mức năng lực ngoại ngữ tối thiểu mà cơ sở GDNN quy định để đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực hiện nhiệm vụ có sử dụng tiếng Anh. Yêu cầu này có thể được xác định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, CEFR hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. 
- Nhà giáo giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh là những nhà giáo sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy trong quá trình tổ chức đào tạo, bao gồm nhà giáo chuyên môn thuộc các ngành, nghề đào tạo thực hiện giảng dạy một phần các môn học, mô-đun chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc giảng dạy môn học; mô-đun chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh; nhà giáo tiếng Anh giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (tiêu chí này không tính đối với các nhà giáo chỉ dạy môn học tiếng Anh cơ bản trong phần các môn học chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt: khi cơ sở GDNN đã xác định rõ đối tượng có yêu cầu sử dụng tiếng Anh; xác định yêu cầu năng lực tiếng Anh phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ và mức độ sử dụng tiếng Anh; đồng thời áp dụng yêu cầu này trong tuyển dụng, phân công nhiệm vụ, đánh giá, bồi dưỡng hoặc các hoạt động quản lý đội ngũ và có minh chứng xác thực. 
- Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt

	Gợi ý minh chứng
	- Quy định/quy chế của cơ sở GDNN về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực hiện nhiệm vụ có sử dụng tiếng Anh;
- Danh mục vị trí việc làm, nhiệm vụ có yêu cầu sử dụng tiếng Anh;
- Quy định/yêu cầu trong chương trình đào tạo, đề cương môn học/mô-đun; 
- Quyết định phân công giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh hoặc có tích hợp tiếng Anh; 
- Hồ sơ đánh giá năng lực tiếng Anh của nhà giáo, cán bộ quản lý; 
- Kế hoạch và kết quả bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; 
- Hồ sơ tuyển dụng, đánh giá hoặc phân công nhiệm vụ có sử dụng yêu cầu năng lực tiếng Anh.
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 3.2. Hằng năm, cơ sở GDNN tổ chức hoặc cử cán bộ quản lý, nhà giáo thuộc đối tượng có yêu cầu sử dụng tiếng Anh tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn về năng lực tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong dạy học, quản lý, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN. 

	Giải thích từ ngữ
	- Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là các khóa học, tập huấn hoặc chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh hoặc năng lực chuyên môn liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh. 
- Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động trao đổi chuyên môn, hội thảo, chuyên đề, dự giờ, nghiên cứu bài học hoặc chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, quản lý có sử dụng tiếng Anh. 

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt: Cơ sở GDNN trong năm học được đánh giá có tổ chức hoặc cử cán bộ quản lý, nhà giáo thuộc đối tượng có yêu cầu sử dụng tiếng Anh tham gia ít nhất một hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn có nội dung liên quan đến phát triển năng lực tiếng Anh hoặc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, quản lý, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ; đồng thời có minh chứng xác thực về việc thực hiện và tham gia.
- Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt.

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; 
- Kế hoạch/biên bản sinh hoạt chuyên môn; 
- Quyết định cử cán bộ, nhà giáo tham gia; 
- Danh sách người tham gia; 
- Chương trình, nội dung/tài liệu tập huấn; 
- Giấy chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu có; 
- Báo cáo kết quả sau bồi dưỡng; 
- Sản phẩm áp dụng sau bồi dưỡng, ví dụ: giáo án có tích hợp tiếng Anh, học liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, hoạt động dạy học bằng tiếng Anh;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 3.3. Cơ sở GDNN quy định chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh đối với người học phù hợp với trình độ đào tạo và yêu cầu của từng ngành, nghề; tổ chức đánh giá và công nhận mức độ đạt chuẩn năng lực tiếng Anh của người học thuộc đối tượng áp dụng trước khi công nhận hoàn thành chương trình đào tạo.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN. 

	Giải thích từ ngữ
	- Chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh của người học là yêu cầu về mức độ và khả năng sử dụng tiếng Anh mà người học phải đạt khi hoàn thành chương trình đào tạo, được xác định phù hợp với trình độ đào tạo, ngành, nghề và yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghề nghiệp; đồng thời được đánh giá và công nhận theo quy định của cơ sở GDNN,

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt: Cơ sở GDNN có quy định chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh phù hợp với trình độ đào tạo và yêu cầu của ngành, nghề; tổ chức đánh giá; công nhận kết quả đạt chuẩn đối với người học thuộc đối tượng áp dụng và thực hiện trước khi công nhận hoàn thành chương trình đào tạo
- Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt.

	Gợi ý minh chứng
	- Quy định/chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra tiếng Anh;
- Bản mô tả chuẩn đầu ra tiếng Anh theo từng trình độ, ngành/nghề hoặc nhóm ngành/nghề;
- Quy định/ kế hoạch đánh giá năng lực tiếng Anh;
- Đề thi/công cụ đánh giá và hướng dẫn chấm;
- Danh sách người học thuộc đối tượng áp dụng;
- Kết quả đánh giá của người học;
- Danh sách người học được công nhận đạt chuẩn;
- Quyết định/quy định hoặc dữ liệu chứng minh việc công nhận hoàn thành chương trình gắn với yêu cầu này;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 3.1. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm đối tượng này.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	- Nhà giáo cơ hữu là nhà giáo được tuyển dụng và thực hiện chế độ làm việc toàn thời gian tại duy nhất một cơ sở giáo dục 
- Đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh là đáp ứng mức năng lực tiếng Anh do cơ sở GDNN quy định đối với vị trí việc làm hoặc nhiệm vụ được giao, được xác nhận thông qua chứng chỉ, kết quả đánh giá, quyết định công nhận hoặc các hình thức xác nhận hợp lệ khác.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ (%) được xác định theo công thức:
Tỷ lệ (%) = số nhà giáo giảng dạy các môn học/mô-đun bằng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định/ tổng số nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm đối tượng này × 100%.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: Từ 20% đến dưới 30%; Mức độ 3: Từ 30% trở lên
- Đối với trường trung cấp/trường trung học nghề: Mức độ 1: Từ 05% đến dưới 10%; Mức độ 2: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 3: Từ 20% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Danh sách các vị trí hoặc nhiệm vụ có yêu cầu sử dụng tiếng Anh;
- Bảng tổng hợp đánh giá hoặc xác nhận nhà giáo đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh;
- Chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh hoặc quyết định công nhận của cơ sở GDNN;
- Hồ sơ phân công giảng dạy và hồ sơ nhân sự liên quan;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 3.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý thuộc đối tượng yêu cầu sử dụng tiếng Anh có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định trên tổng số cán bộ quản lý thuộc nhóm đối tượng này.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	- Cán bộ quản lý là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được giao phụ trách các đơn vị thuộc cơ sở GDNN theo quyết định của người có thẩm quyền tại thời điểm đánh giá, gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ sở GDNN; trưởng, phó các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị tương đương (không bao gồm người không thực hiện nhiệm vụ quản lý trong thời gian đánh giá hoặc nghỉ dài hạn theo quy định).
- Cán bộ quản lý thuộc đối tượng yêu cầu sử dụng tiếng Anh là cán bộ quản lý có vị trí việc làm, chức trách hoặc nhiệm vụ được giao tại cơ sở GDNN có yêu cầu sử dụng tiếng Anh để thực hiện một hoặc một số hoạt động quản lý, điều hành, chuyên môn, hợp tác, đối ngoại hoặc các nhiệm vụ khác theo quy định của cơ sở GDNN.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ (%) được xác định theo công thức: Tỷ lệ (%) = số cán bộ quản lý có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh theo quy định/ tổng số cán bộ quản lý thuộc nhóm đối tượng này × 100%.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 20% đến dưới 40%; Mức độ 2: Từ 40% đến dưới 60%; Mức độ 3: Từ 60% trở lên 
- Đối với trường trung cấp/ trường trung học nghề: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 30%; Mức độ 2: Từ 30% đến dưới 50%; Mức độ 3: Từ 50% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Quyết định hoặc danh sách cán bộ quản lý thuộc vị trí có yêu cầu sử dụng tiếng Anh;
- Mô tả vị trí việc làm hoặc bản phân công nhiệm vụ thể hiện yêu cầu sử dụng tiếng Anh;
- Quy chế hoặc quy định của cơ sở GDNN về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với từng nhóm cán bộ quản lý;
- Văn bản của cơ sở GDNN quy định mức năng lực tiếng Anh (ví dụ: CEFR, VSTEP hoặc tương đương);
- Chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị theo quy định;
- Quyết định công nhận đạt chuẩn năng lực tiếng Anh;
- Kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh do cơ sở GDNN hoặc đơn vị có thẩm quyền tổ chức;
- Hồ sơ quy đổi chứng chỉ theo quy định của cơ sở GDNN (nếu có);
- Các minh chứng khác (nếu có).


	Tiêu chí 3.3. Tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá và được công nhận đạt chuẩn đầu ra hoặc đạt yêu cầu năng lực tiếng Anh theo chương trình đào tạo đang áp dụng trên tổng số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ (%) được xác định theo công thức: Tỷ lệ (%) = số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc đối tượng phải đánh giá và được công nhận chuẩn đầu ra hoặc yêu cầu năng lực tiếng Anh theo chương trình đào tạo đang áp dụng/ tổng số người học hoàn thành chương trình đào tạo thuộc diện phải đánh giá tiếng Anh × 100%.

	Giải thích từ ngữ
	- Người học hoàn thành chương trình đào tạo là người học đã hoàn thành toàn bộ các học phần, mô-đun và các điều kiện theo quy định của chương trình đào tạo trong năm học được đánh giá.
- Thuộc diện phải đánh giá tiếng Anh là người học của chương trình đào tạo có quy định phải đánh giá năng lực hoặc chuẩn đầu ra tiếng Anh để được công nhận hoàn thành chương trình hoặc xét tốt nghiệp.
- Được công nhận đạt chuẩn đầu ra hoặc yêu cầu năng lực tiếng Anh là người học đáp ứng yêu cầu theo quy định của chương trình đào tạo thông qua kết quả học tập, kỳ kiểm tra, kỳ thi, chứng chỉ hoặc hình thức đánh giá được cơ sở GDNN công nhận.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 50% đến dưới 70%; Mức độ 2: Từ 70% đến dưới 90%; Mức độ 3: Từ 90% trở lên
- Đối với trường trung cấp/trường trung học nghề: Mức độ 1: Từ 50% đến dưới 60%; Mức độ 2: Từ 60% đến dưới 70%; Mức độ 3: Từ 70% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Quy định chuẩn đầu ra hoặc yêu cầu năng lực tiếng Anh của chương trình đào tạo; 
- Danh sách người học hoàn thành chương trình đào tạo; 
- Danh sách người học thuộc diện phải đánh giá tiếng Anh;
- Kế hoạch và kết quả đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh; 
- Quyết định công nhận tốt nghiệp hoặc công nhận đạt chuẩn đầu ra; 
- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh;
- Các minh chứng khác (nếu có).


4. Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất và học liệu
Tiêu chuẩn 4 đánh giá mức độ đáp ứng về (i) cơ sở vật chất, trang thiết bị, và (ii) học liệu (bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt / Việt-Anh) phục vụ việc dạy-học tiếng Anh, dạy-học có sử dụng tiếng Anh trong hoạt động đào tạo của các cơ sở GDNN.
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 4.1. Cơ sở GDNN có cơ sở vật chất và trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy-học môn tiếng Anh và/hoặc các môn học khác có sử dụng Tiếng Anh.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Dạy-học các môn học khác có sử dụng Tiếng Anh gồm: (i) dạy học tích hợp Tiếng Anh, (ii) dạy học song ngữ Việt-Anh, (iii) dạy học bằng Tiếng Anh.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy-học môn tiếng Anh, dạy-học các môn khác có sử dụng Tiếng Anh bao gồm: thiết bị phát âm thanh, đường truyền Internet/wifi, và TV thông minh/máy chiếu.

	Cách xác định mức độ đạt và không đạt
	- Đối với trường cao đẳng: đạt khi nhà trường có ít nhất 01 phòng học/khu vực chức năng/không gian học tập khác được trang bị tối thiểu để phục vụ ít nhất một trong các hình thức sau: (i) dạy học môn tiếng Anh; (ii) dạy học các môn khác có sử dụng Tiếng Anh (dạy học tích hợp tiếng Anh; dạy học song ngữ Việt-Anh, dạy học bằng tiếng Anh). Không bắt buộc có phòng học ngoại ngữ chuyên dụng. Không tính phòng/không gian chỉ tồn tại trên hồ sơ nhưng không có lịch sử dụng hoặc hoạt động thực tế. 
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Tương tự trường cao đẳng. Riêng các cơ sở GDNN ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thể sử dụng mô hình không gian mở, lồng ghép tại thư viện, góc tự học hoặc khu vực sinh hoạt chung nếu có lịch hoạt động và minh chứng sử dụng thực tế.
Không đạt khi không đáp ứng được yêu cầu nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	Danh mục phòng học/khu vực chức năng/không gian học tập khác phục vụ hoạt động dạy-học môn Tiếng Anh hoặc dạy-học các môn học khác có sử dụng Tiếng Anh;
Danh mục hoặc hình chụp trang thiết bị tối thiểu được sử dụng trong 01 phòng/ khu vực chức năng/không gian học tập khác: thiết bị phát âm thanh, đường truyền Internet/wifi, và TV thông minh hoặc máy chiếu;
Biên bản kiểm kê tài sản;
Thời khóa biểu hoặc lịch sử dụng phòng/ khu vực chức năng/không gian học tập
 Hình ảnh hoạt động hoặc dữ liệu khai thác trong năm học đánh giá.
 Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí 4.2. Cơ sở GDNN có kho học liệu cho phép nhà giáo hoặc người học tiếp cận, khai thác và sử dụng tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt, phục vụ hoạt động giảng dạy/học tập.
	Đối tượng áp dụng
	- Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Kho học liệu là tập hợp các tài liệu, tài nguyên phục vụ hoạt động dạy-học/tự học, được tổ chức và lưu trữ dưới hình thức truyền thống (ví dụ: thư viện truyền thống hoặc kho sách/tạp chí, có tài liệu phục vụ giảng dạy/học tập bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt) và/hoặc 01 giải pháp số do cơ sở GDNN xây dựng, quản lý, khai thác hoặc liên kết cung cấp (ví dụ: nền tảng số, thư viện số, cổng thông tin, cơ sở dữ liệu số, v.v.)

	Cách xác định mức độ đạt và không đạt
	Đạt khi có ít nhất 01 kho học liệu (truyền thống) hoặc 01 giải pháp số cho phép nhà giáo hoặc người học tiếp cận tài nguyên, tài liệu giảng dạy/học tập bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt. 
Đối với cơ sở GDNN ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thể sử dụng giải pháp học liệu số ngoại tuyến, lưu trữ nội bộ hoặc thiết bị lưu trữ dùng chung nếu có minh chứng và sử dụng thực tế.
Không đạt khi không đáp ứng được yêu cầu nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	Đối với học liệu truyền thống: danh mục sách/tạp chí phục vụ giảng dạy/học tập bằng tiếng Anh/song ngữ Anh-Việt trên hệ thống quản lý học tập (LMS); bảng thống kê lượt mượn.
Đối với học liệu số: đường dẫn hoặc hình ảnh giao diện của giải pháp số; nhật ký truy cập
Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 4.1. Tỷ lệ phòng học/xưởng thực hành/phòng thí nghiệm/phòng học chuyên môn/phòng mô phỏng có bố trí nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh–Việt/Việt-Anh, phục vụ dạy học tiếng Anh hoặc các môn học khác có sử dụng tiếng Anh.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt/Việt-Anh là nội dung đang được sử dụng thường xuyên trong hoạt động dạy-học tại phòng đó (các phương tiện có chứa nội dụng/học liệu đó là: video, tranh ảnh, poster, mô hình, v.v…)

Không tính biển bảng mang tính trang trí, không phục vụ hoạt động đào tạo thực tế 

	Cách xác định
	Tỷ lệ (%) = (Số phòng có bố trí nội dung/học liệu trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh–Việt/Việt-Anh) / Tổng số phòng phòng học/xưởng thực hành/phòng thí nghiệm/phòng học chuyên môn/phòng mô phỏng) × 100%.

	Mức đánh giá
	· Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: trên 0% đến 15%; Mức độ 2: trên 15% đến 30%; Mức độ 3: trên 30%.
· Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: trên 0% đến 10%; Mức độ 2: trên 10% đến 20%; Mức độ 3: trên 20%.

	Gợi ý minh chứng
	Danh sách phòng theo loại hình nêu trên kèm ảnh chụp/biên bản kiểm tra nội dung trực quan bằng tiếng Anh hoặc song ngữ tại từng phòng.
Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 4.2. Học liệu bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt (thuộc các chương trình đào tạo) được trường ban hành và đưa vào sử dụng chính thức.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Học liệu là tài nguyên hoặc tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt phục vụ cho hoạt động dạy-học hoặc tham khảo, bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt (tài liệu đã được xuất bản trong và ngoài nước hoặc tài liệu do nhà giáo biên soạn) đã qua quy trình phê duyệt và ban hành của người đứng đầu cơ sở theo quy định nội bộ. Không tính tài liệu do cá nhân nhà giáo tự sưu tầm hoặc biên soạn mà chưa được phê duyệt và ban hành. 
Không tính giáo trình môn Tiếng Anh chung bắt buộc

	Cách xác định
	Tỷ lệ = (Số tài liệu bằng tiếng Anh, song ngữ Anh-Việt (thuộc các chương trình đào tạo) được ban hành và đưa vào sử dụng chính thức) / (Tổng số chương trình đào tạo đang sử dụng tại trường) × 100%

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: từ 15% đến dưới 30%; Mức độ 2: từ 30% đến dưới 50%; Mức độ 3: trên 50%.
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: từ 20% đến dưới 30%; Mức độ 3: trên 30%.

	Gợi ý minh chứng
	Danh mục học liệu tiếng Anh/song ngữ Anh-Việt kèm quyết định phê duyệt, ban hành; biên bản nghiệm thu;
Đề cương môn học/mô-đun ghi rõ tài liệu học tập bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh-Việt
Báo cáo sử dụng học liệu trên LMS, thư viện số, sổ mượn trả tài liệu
Các minh chứng khác (nếu có)


5. Tiêu chuẩn 5. Hoạt động chuyển đổi số
Tiêu chuẩn 5 đánh giá mức độ triển khai hoạt động chuyển đổi số của cơ sở GDNN nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nội dung đánh giá tập trung vào việc xây dựng, quản lý và khai thác hạ tầng số, nền tảng số, học liệu số, thư viện số, phần mềm, công cụ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có sử dụng tiếng Anh hoặc hỗ trợ phát triển năng lực tiếng Anh cho cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 5.1. Cơ sở GDNN có chủ trương và kế hoạch triển khai hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm kế hoạch riêng hoặc nội dung chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong các kế hoạch phát triển cơ sở GDNN.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt: Khi cơ sở GDNN có ít nhất một văn bản còn hiệu lực tại thời điểm đánh giá về kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch đào tạo hoặc kế hoạch triển khai Đề án nội dung ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập hoặc hỗ trợ người học về việc sử dụng tiếng Anh.
- Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt.

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Kế hoạch năm học.
- Kế hoạch triển khai Đề án.
- Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo.
- Báo cáo kết quả thực hiện.
- Các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí 5.2. Cơ sở GDNN có nền tảng số phục vụ cho việc dạy và học bằng tiếng Anh
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Nền tảng số bao gồm: hệ thống LMS, thư viện số, phần mềm quản lý đào tạo, hệ thống kiểm tra đánh giá trực tuyến hoặc các nền tảng học tập khác.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	- Đạt: cơ sở GDNN có ít nhất một nền tảng số phục vụ cho việc dạy và học bằng tiếng Anh đang được khai thác tính đến thời điểm đánh giá.
- Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu ở mức Đạt.

	Gợi ý minh chứng
	- Danh mục phần mềm.
- Hợp đồng hoặc quyết định triển khai.
- Hình ảnh giao diện hệ thống.
- Báo cáo sử dụng.
- Nhật ký hệ thống.
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 5.3. Cơ sở GDNN có nhà giáo và người học được tiếp cận, sử dụng nền tảng số phục vụ cho việc dạy và học bằng tiếng Anh
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN.

	Giải thích từ ngữ
	Nền tảng số bao gồm: phần mềm học ngoại ngữ, phần mềm chuyên ngành, công cụ tạo học liệu, phần mềm kiểm tra đánh giá, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm dịch thuật hoặc các nền tảng học tập trực tuyến khác.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	1. Đạt: Khi có minh chứng về việc sử dụng các nền tảng số trong năm học.
- cơ sở GDNN tư vấn giới thiệu và cung cấp cho người dạy và người học các nền tảng số bằng tiếng Anh hoặc tích hợp tiếng Anh để sử dụng trong quá trình dạy, học tập.
2. Không đạt: Khi không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch tập huấn.
- Danh sách người tham gia.
- Tài liệu hướng dẫn.
- Hình ảnh hoạt động.
- Báo cáo sử dụng.
- Dữ liệu từ hệ thống.
- Và các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 5.1. Mức độ ứng dụng nền tảng số có sử dụng tiếng Anh trong dạy học và học tập của cơ sở GDNN
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung; mức đánh giá được phân biệt giữa trường cao đẳng và trường trung cấp/trung học nghề.

	Cách xác định mức độ đạt được
	- Căn cứ vào nội dung đang sử dụng nền tảng số có giao diện, học liệu bằng tiếng Anh, bao gồm: dạy và học, kiểm tra đánh giá, thư viện số, truyền thông.
- Một nội dung chỉ được tính khi có minh chứng đang sử dụng trong năm đánh giá.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Triển khai trong 01 nội dung nền tảng số; Mức độ 2: Triển khai trong 02–03 nội dung nền tảng số; Mức độ 3: Triển khai từ 04 nội dung nền tảng số trở lên, được duy trì thường xuyên và có đánh giá hiệu quả.
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: Triển khai trong 01 nội dung nền tảng số; Mức độ 2: Triển khai trong 02 nội dung nền tảng số; Mức độ 3: Triển khai từ 03 nội dung nền tảng số trở lên.

	Gợi ý minh chứng
	- LMS.
- Website.
- Thư viện số.
- Hệ thống khảo thí.
- Phần mềm quản lý đào tạo.
- Báo cáo sử dụng.
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 5.2. Tỷ lệ nhà giáo cơ hữu sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh trong giảng dạy
	Đối tượng áp dụng
	Tách riêng theo loại hình cơ sở GDNN.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ = Số nhà giáo cơ hữu có sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh trong năm học/Tổng số nhà giáo cơ hữu của trường × 100%.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: từ 20% đến dưới 40%; Mức độ 2: từ 40% đến dưới 60%; Mức độ 3: từ 60% trở lên
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: từ 20% đến dưới 50%; Mức độ 3: từ 50% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Kế hoạch giảng dạy.
- Giáo án.
- LMS.
- Nhật ký hệ thống.
- Báo cáo chuyên môn.
- Và các minh chứng khác (nếu có)


Tiêu chí 5.3. Tỷ lệ người học sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh 
	Đối tượng áp dụng
	Tách riêng theo loại hình cơ sở GDNN.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ = Số người học có sử dụng nền tảng số bằng tiếng Anh/Tổng số người học của trường × 100%.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: từ 20% đến dưới 40%; Mức độ 2: từ 40% đến dưới 60%; Mức độ 3: từ 60% trở lên
- Đối với trường trung cấp/trung học nghề: Mức độ 1: từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: từ 20% đến dưới 50%; Mức độ 3: từ 50% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- LMS.
- Google Classroom.
- Moodle.
- Báo cáo truy cập.
- Thống kê thư viện số.
- Các minh chứng khác (nếu có).


6. Tiêu chuẩn 6. Hợp tác và hội nhập quốc tế
Tiêu chuẩn 6 đánh giá mức độ thiết lập, triển khai và duy trì các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế có sử dụng tiếng Anh của cơ sở GDNN. Trọng tâm của tiêu chuẩn là xem xét mức độ chủ động của cơ sở GDNN trong việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế hoặc đối tác phù hợp để tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong giao lưu, đào tạo, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, bảo đảm chất lượng và hội nhập. 
Tiêu chí bắt buộc
Tiêu chí 6.1. Cơ sở GDNN có hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoặc tổ chức trong nước hoặc quốc tế trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành nghề nghiệp hoặc các hoạt động chuyên môn khác có sử dụng tiếng Anh.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Văn bản hợp tác là các văn bản được ký kết giữa cơ sở GDNN và đối tác như: biên bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác (MOA), hợp đồng hợp tác, chương trình phối hợp hoặc các văn bản tương đương theo quy định pháp luật.
Hoạt động có sử dụng tiếng Anh là hoạt động mà trong đó tiếng Anh được sử dụng như một công cụ giao tiếp, giảng dạy, học tập, nghiên cứu, trao đổi chuyên môn hoặc thực hành nghề nghiệp.

	Cách xác định mức đạt và không đạt
	Tiêu chí được xác định theo phương pháp đạt/không đạt.
1. Đạt: Cơ sở GDNN có ít nhất một (01) văn bản hợp tác còn hiệu lực trong đó có ít nhất 01 (một) nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành nghề nghiệp hoặc các hoạt động chuyên môn khác có sử dụng tiếng Anh.
Việc sử dụng tiếng Anh không được xem là thực chất nếu tiếng Anh chỉ xuất hiện đơn thuần dưới dạng tên chương trình, khẩu hiệu, tiêu đề, logo, tài liệu minh họa hoặc thành phần không tạo ra việc sử dụng tiếng Anh thực chất của người tham gia.
2. Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu mục 1 nêu trên.

	Gợi ý minh chứng
	-Biên bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác (MOA), hợp đồng hợp tác hoặc văn bản tương đương còn hiệu lực;
-Quyết định phê duyệt hoặc ban hành nội dung hợp tác;
- Kế hoạch hợp tác;
- Hồ sơ thể hiện nội dung hợp tác có sử dụng tiếng Anh; 
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí phân tầng
Tiêu chí 6.1. Mức độ đa dạng của các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh được triển khai trong năm học.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Nội dung hợp tác là các hoạt động được triển khai theo các hình thức hợp tác bao gồm:
- Đào tạo;
- Thực hành hoặc thực tập nghề nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học;
- Bồi dưỡng chuyên môn;
- Hội thảo, tọa đàm;
- Trao đổi chuyên gia;
- Giao lưu học thuật;
- Chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo;
- Khởi nghiệp;
- Các hoạt động chuyên môn khác có sử dụng tiếng Anh

	Cách xác định mức độ đạt được
	Căn cứ vào số nội dung hợp tác có sử dụng tiếng Anh được cơ sở GDNN triển khai trong năm học được đánh giá theo các văn bản hợp tác còn hiệu lực. Mỗi nội dung chỉ được tính 01 lần.
Đơn vị tính: nội dung hợp tác

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Triển khai từ 01 đến 02 nội dung hợp tác trở lên; Mức độ 2: Triển khai từ 03 đến 04 nội dung hợp tác; Mức độ 3: Triển khai từ 05 nội dung hợp tác trở lên
- Đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: Mức độ 1: Triển khai 01 nội dung hợp tác; Mức độ 2: Triển khai từ 02 đến 03 nội dung hợp tác; Mức độ 3: Triển khai từ 04 nội dung hợp tác trở lên.

	Gợi ý minh chứng
	- Văn bản hợp tác còn hiệu lực;
- Kế hoạch triển khai hoạt động;
- Quyết định tổ chức hoạt động;
- Chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
- Báo cáo kết quả hoạt động;
- Hình ảnh, video hoạt động hợp tác;
- Hồ sơ nghiệm thu hoặc tổng kết hoạt động.


Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ cán bộ quản lý tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Cán bộ quản lý bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và cán bộ giữ chức vụ quản lý theo quy định của cơ sở GDNN

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ = (Số cán bộ quản lý tham gia ít nhất 01 hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh / Tổng số cán bộ quản lý của cơ sở GDNN trong năm học được đánh giá) × 100%
Mỗi cán bộ quản lý chỉ được tính một lần.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 20% đến dưới 50%; Mức độ 2: Từ 50% đến dưới 80%; Mức độ 3: Từ 80% trở lên
- Đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 30%; Mức độ 2: Từ 30% đến dưới 60%; Mức độ 3: Từ 60% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Công văn cử cán bộ quản lý tham gia;
- Danh sách cán bộ quản lý;
- Báo cáo hoạt động;
- Giấy chứng nhận tham gia;
- Hồ sơ tổng hợp số liệu;
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 6.3. Tỷ lệ nhà giáo (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng) tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Nhà giáo được xác định theo quy định hiện hành về giáo dục nghề nghiệp.

	Cách xác định mức độ đạt được
	Tỷ lệ = (Số nhà giáo tham gia ít nhất 01 hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh / Tổng số nhà giáo của cơ sở GDNN trong năm học) × 100%
Mỗi nhà giáo chỉ được tính một lần.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 30%; Mức độ 2: Từ 30% đến dưới 40%; Mức độ 3: Từ 40% trở lên
- Đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: Mức độ 1: Từ 05% đến dưới 20%; Mức độ 2: Từ 20% đến dưới 30%; Mức độ 3: Từ 30% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Công văn cử nhà giáo tham gia;
- Danh sách nhà giáo;
- Giấy chứng nhận tham gia
- Báo cáo tổng hợp
- Các minh chứng khác (nếu có).


Tiêu chí 6.4. Tỷ lệ người học tham gia các hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh trong năm học.
	Đối tượng áp dụng
	Áp dụng chung cho các cơ sở GDNN

	Giải thích từ ngữ
	Người học bao gồm học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở GDNN.

	Cách xác định mức độ đạt được
	[bookmark: _GoBack]Tỷ lệ = (Số người học tham gia ít nhất 01 hoạt động hợp tác có sử dụng tiếng Anh / Tổng số người học của cơ sở GDNN tại thời điểm đánh giá) × 100%
Chỉ áp dụng đối với người học trình độ cao đẳng, trung cấp và trung học nghề. Mỗi người học chỉ được tính một lần.

	Mức đánh giá
	- Đối với trường cao đẳng: Mức độ 1: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 2: Từ 20% đến dưới 30%; Mức độ 3: Từ 30% trở lên; 
- Đối với các trường trung cấp/Trung học nghề: Mức độ 1: Từ 05% đến dưới 10%; Mức độ 2: Từ 10% đến dưới 20%; Mức độ 3: Từ 20% trở lên

	Gợi ý minh chứng
	- Danh sách người học
- Danh sách tham gia hoạt động
- Phiếu điểm danh
- Báo cáo tổng kết
- Các minh chứng khác (nếu có).


PHẦN C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN
I. VỀ THUẬT NGỮ, MỨC ĐÁNH GIÁ VÀ DỮ LIỆU
1. Thuật ngữ và tên mức đánh giá
Trong toàn bộ Bộ tiêu chuẩn, sử dụng thống nhất thuật ngữ “cơ sở GDNN”; “môn học/mô-đun”; “tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh”; “năm học được đánh giá” và “thời điểm chốt số liệu”. Đối với tiêu chí bắt buộc, kết quả được xác định theo hai mức “Đạt” và “Không đạt”. Đối với tiêu chí phân tầng, kết quả được xác định theo bốn mức “Chưa đạt Mức độ 1”, “Mức độ 1”, “Mức độ 2” và “Mức độ 3”.
2. Thời kỳ đánh giá và thời điểm chốt số liệu
Thời kỳ đánh giá được xác định theo kế hoạch hoặc quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Số liệu được sử dụng là số liệu chính thức của cơ sở GDNN trong thời kỳ đánh giá và được chốt tại ngày cuối cùng của thời kỳ đánh giá, trừ trường hợp tiêu chí có quy định thời điểm khác. Mọi tử số và mẫu số của cùng một tiêu chí phải được xác định theo cùng phạm vi, cùng thời kỳ và cùng thời điểm chốt số liệu.
3. Công thức tính tỷ lệ
Đối với tiêu chí đánh giá bằng tỷ lệ, áp dụng thống nhất công thức: Tỷ lệ (%) = (Số đối tượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chí/Tổng số đối tượng thuộc phạm vi đánh giá của tiêu chí) × 100%. Mỗi đối tượng chỉ được tính một lần trong cùng một tiêu chí, trừ khi tiêu chí có quy định khác. Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân; việc xác định mức đạt căn cứ vào kết quả sau khi làm tròn.
4. Xử lý trường hợp mẫu số bằng 0
Trường hợp cơ sở GDNN không phát sinh đối tượng thuộc phạm vi đánh giá do đặc điểm loại hình, ngành, nghề hoặc nhiệm vụ và có hồ sơ chứng minh thì tiêu chí được xác định là “Không áp dụng”, không được quy đổi thành “Không đạt” hoặc “Chưa đạt Mức độ 1”. Trường hợp mẫu số bằng 0 do cơ sở GDNN chưa xác định đối tượng, chưa triển khai nội dung phải thực hiện, thiếu hồ sơ hoặc không có dữ liệu hợp lệ thì tiêu chí bắt buộc được xác định là “Không đạt”, tiêu chí phân tầng được xác định là “Chưa đạt Mức độ 1”. Cơ sở GDNN phải thuyết minh rõ nguyên nhân và cung cấp minh chứng tương ứng.
5. Nguồn dữ liệu và nguyên tắc đối chiếu
Số liệu tính toán phải có nguồn gốc rõ ràng, có thể kiểm tra, đối chiếu và thống nhất giữa danh sách, hồ sơ, báo cáo, hệ thống quản lý và minh chứng thực tế. Khi có chênh lệch, sử dụng số liệu đã được cơ sở GDNN xác nhận chính thức và phải giải trình nguyên nhân. Không tính trùng đối tượng, không cộng dồn số lượt thay cho số người hoặc số đơn vị, trừ trường hợp tiêu chí quy định rõ cách tính theo lượt.
III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI MINH CHỨNG VÀ LƯU Ý CHUNG KHI SỬ DỤNG MINH CHỨNG
1. Minh chứng sử dụng trong đánh giá phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1.1. Có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và có thể kiểm tra, đối chiếu.
1.2. Còn giá trị tại thời điểm đánh giá.
1.3. Phù hợp với nội dung của tiêu chí.
1.4. Phản ánh hoạt động thực tế, không chỉ mang tính hình thức.
1.5. Là văn bản, kế hoạch, báo cáo, hồ sơ đào tạo, học liệu, dữ liệu số, hình ảnh, video, sản phẩm của người học, kết quả khảo sát, phản hồi của người học, nhà giáo, doanh nghiệp, đối tác hoặc các tài liệu liên quan khác. Cơ sở GDNN có thể sử dụng minh chứng hợp pháp, xác thực khác có giá trị tương đương.
2. Lưu ý chung khi sử dụng minh chứng 
- Một minh chứng có thể được sử dụng cho nhiều tiêu chí nếu nội dung minh chứng đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí đó. Khi sử dụng minh chứng là đường dẫn hoặc dữ liệu số, cần bảo đảm còn truy cập được và nên lưu kèm ảnh chụp màn hình, thời điểm truy cập hoặc mô tả nội dung.
- Khi sử dụng minh chứng để đánh giá các tiêu chuẩn cần đối chiếu giữa hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và thực tế triển khai. Không chỉ căn cứ vào việc có kế hoạch, văn bản, bản dịch tiếng Anh, biển bảng song ngữ, học liệu, nền tảng số, hoạt động hoặc sản phẩm bằng tiếng Anh, mà cần xem xét mức độ sử dụng thực tế, tần suất triển khai, phạm vi áp dụng, đối tượng tham gia, kết quả đầu ra và tác động đối với người học, nhà giáo, hoạt động đào tạo, thực hành nghề nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, hợp tác doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.
- Minh chứng chỉ được xem là có giá trị khi phản ánh đúng hoạt động đang được tổ chức, khai thác hoặc sử dụng trong thực tế; có nội dung phù hợp với tiêu chí; còn giá trị tại thời điểm đánh giá; có thể kiểm tra, đối chiếu và không chỉ được tạo lập nhằm hoàn thiện hồ sơ đánh giá. Đối với minh chứng là dữ liệu số, đường dẫn, hình ảnh, video hoặc sản phẩm trực tuyến, cần bảo đảm khả năng truy cập, xác định rõ thời điểm, nội dung, đơn vị phụ trách và đối tượng sử dụng.
Đối với cơ sở GDNN có quy mô nhỏ, ngành nghề đặc thù, điều kiện nguồn lực còn hạn chế hoặc ở địa bàn khó khăn, việc xem xét minh chứng cần bảo đảm phù hợp với bối cảnh thực tiễn và lộ trình triển khai của cơ sở GDNN. Có thể ưu tiên các minh chứng thiết yếu, khả thi, gắn trực tiếp với hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ người học, phát triển đội ngũ, chuyển đổi số, hợp tác doanh nghiệp và cải tiến chất lượng. Việc đánh giá cần khuyến khích các mô hình triển khai linh hoạt, thực chất, có khả năng duy trì và từng bước mở rộng, không khuyến khích các hoạt động mang tính hình thức hoặc chỉ phục vụ mục đích đánh giá./.

